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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

21BTTV0194 AnhLâm Ngọc Lan 23/01/2006 8 7.5 9.0 8.5 1

21BTTV0195 CácTrương Văn 02/07/2006 8 8.0 9.5 8.9 2

21BTTV0196 DàngTrương Thị Diệu 27/08/2006 6 5.5 8.5 7.4 3

21BTTV0197 DươngTrần Thái 15/05/2006 5.5 6.0 8.0 7.1 4

21BTTV0198 DuyênTrần Thị Bảo 24/04/2006 5.5 5.0 9.0 7.5 5

21BTTV0200 HânNguyễn Ngọc Bảo 14/11/2005 7.5 7.5 6.5 6.9 6

21BTTV0201 HoaNguyễn Thị Kiều 02/02/2006 8 8.0 7.5 7.7 7

21BTTV0202 LợiNguyễn Văn 24/04/2006 5 5.5 5.0 5.1 8

21BTTV0203 NgânHuỳnh Thị Kim 15/02/2004 8 5.5 7.5 7.0 9

21BTTV0205 NgânNguyễn Kim 02/06/2006 5 5.0 8.5 7.1 10

21BTTV0206 NgânNguyễn Thị Thuý 08/11/2006 7 7.0 9.8 8.7 11

21BTTV0207 NguyênTrương Kim 18/12/2006 5 6.0 6.5 6.2 12

21BTTV0208 PhátTrần Bảo 08/06/2006 6 7.0 8.3 7.6 13

21BTTV0209 QuyênĐỗ Thị Tố 15/03/2006 7 8.0 7.3 7.4 14

21BTTV0211 QuỳnhNguyễn Thị Mỹ 21/06/2006 8 8.0 8.8 8.5 15

21BTTV0213 ThưThái Anh 08/09/2006 5.5 5.5 7.5 6.7 16

21BTTV0214 TiênLê Diệp Thuỷ 11/10/2006 9 8.5 10.0 9.5 17

21BTTV0215 TiềnPhan Trường 15/08/2006 5.5 5.0 8.5 7.2 18

21BTTV0216 TrâmLê Ngọc 22/12/2005 8 8.0 8.0 8.0 19

21BTTV0218 TrangNguyễn Thị Kim 09/05/2006 7 8.0 8.5 8.2 20

21BTTV0219 TrinhĐỗ Thị Hoàng 11/10/2006 5.5 5.0 9.0 7.5 21

21BTTV0220 TrúcDương Thị Kim 23/08/2006 5.5 5.0 9.5 7.8 22

21BTTV0221 TuyềnPhạm Thị Kim 04/02/2006 8 8.0 9.5 8.9 23

21BTTV0222 VânNgô Thái Ngọc 26/08/2006 0 0.0 0.0 0.0 0.0 24

21BTTV0224 VinhLâm Quang 08/01/2006 6.5 7.0 9.3 8.3 25

21BTTV0225 VyNguyễn Thị Cẩm 12/07/2006 7.5 8.0 7.5 7.6 26

21BTTV0226 XuyếnNguyễn Kim 04/11/2006 0 0.0 0.0 0.0 0.0 27

Châu Đốc, ngày tháng năm
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